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1. Tên học phần: Luật Tố tụng hành chính Mã học phần: 0101001962
2. Số tín chỉ:   3 (3,0,6)
3. Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 4
4. Phân bổ thời gian: 
	- Lên lớp: 45 tiết		
		+ Lý thuyết/Thực hành/: 32 tiết  
		+ Seminar/Bài tập: 10 tiết         
		+ Kiểm tra: 3 tiết: Số bài kiểm tra định kỳ: 01bài
- Tự học: 90 tiết			
5. Điều kiện tiên quyết: 
Đã học học phần Lý luận nhà nước và pháp luật; Luật Hành chính.
6. Mục tiêu của học phần:
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:
6.1. Về kiến thức:
- Nắm được kiến thức cơ bản về tài phán hành chính; ngành luật tố tụng hành chính; quyền và nghĩa vụ pháp lí tố tụng hành chính của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thẩm quyền, thủ tục giải quyết các vụ án hành chính và thi hành án hành chính;
- Nắm được kiến thức cần thiết để vận dụng pháp luật tố tụng hành chính vào thực tiễn.
6.2. Về kỹ năng: 
- Có kĩ năng cần thiết để đọc, hiểu và vận dụng pháp luật về tố tụng hành chính vào thực tiễn;
- Có kĩ năng tranh tụng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự trong vụ án hành chính;
- Có kĩ năng cần thiết để bình luận và đưa ra quan điểm cá nhân về pháp luật và thực hiện pháp luật về tố tụng hành chính;
- Có kĩ năng làm việc theo nhóm.
6.3. Về năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:
Luật tố tụng hành chính Việt Nam là môn khoa học pháp lí chuyên ngành, cung cấp những kiến thức cơ bản về tài phán hành chính; ngành luật tố tụng hành chính; quyền và nghĩa vụ pháp lí tố tụng hành chính của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thẩm quyền, thủ tục giải quyết các vụ án hành chính và thi hành án hành chính. Những kiến thức này cần thiết cho việc xây dựng, tổ chức thực hiện và hoàn thiện pháp luật tố tụng hành chính; bảo đảm giải quyết hiệu quả các vụ án hành chính và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trước sự xâm phạm trái pháp luật của việc thực thi quyền hành pháp.
7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi kết thúc học phần theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT  ngày 15/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế học vụ hiện hành của Trường Đại học Thái Bình;
- Dự lớp: trên 80%. 
- Tham gia đầy đủ: 02 bài kiểm tra, 01 bài thi kết thúc học phần
- Tự học: 90 tiết 
- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên 
9. Tài liệu học tập:
- Giáo trình chính:
(1) Trường Đại học Luật Hà Nội (2018), Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam, Nxb. CAND, Hà Nội.
- Tài liệu khác
(2)  Trường Đại học Luật Hà Nội (2010), Giáo trình luật hành chính Việt Nam, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội,;
(3) Trường Đại học Luật Hà Nội (2007), Giáo trình thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội.
(4) Học viện hành chính quốc gia (2006), Giáo trình luật hành chính và tố tụng hành chính, Nxb. Giáo dục, Hà Nội.
(5) Luật tố tụng hành chính năm 2015
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
10.1. Tiêu chí đánh giá:
	STT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số
	Ghi chú

	1
	Điểm đánh giá giảng viên: 
	Đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần, làm bài tập ở nhà.
	10%
	

	2
	Điểm kiểm tra định kỳ
	- 3 bài kiểm tra
	30 %
	

	3
	Thi kết thúc học phần

	- 01 bài thi
	60 %
	Thi: viết
Thời gian thi 90p


10.2. Cách tính điểm:
11. Thang điểm: Theo qui chế tín chỉ
12. Nội dung chi tiết học phần:
	CHƯƠNG
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Kiểm tra
(tiết)

	1
	Khoa học, ngành luật tố tụng hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính
	6
	2
	

	2
	Chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng hành chính, chứng minh, chứng cứ và biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng hành chính
	7
	2
	1

	3
	Thủ tục sơ thẩm vụ án hành chính
	6
	2
	

	4
	Thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án hành chính
	7
	2
	2

	5
	Thi hành bản án, quyết định của toà án về vụ án hành chính
	6
	2
	

	Tổng cộng: 45
	32
	10
	3



13. Hình thức và nội dung từng tuần:
	Hình thức TC dạy học
	Nội dung
	Thời gian (tiết)
	Yêu cầu SV chuẩn bị và địa chỉ tư liệu
	Ghi chú

	Tuần 1
	
	
	
	

	Lý thuyết
	- Giới thiệu đề cương môn học;
- Tài phán hành chính;
- Đối tượng điều chỉnh của luật tố tụng hành chính;
-  Phương pháp điều chỉnh của luật tố tụng hành chính;
- Mối quan hệ giữa luật tố tụng hành chính và một số ngành luật khác.
	3
	* Đọc:
- Các mục: II.1; II.3; II.4 và II.6 Chương I Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội.
- Tài phán hành chính theo quan niệm của một số nước trên thế giới, Phạm Hồng Quang, Tạp chí luật học, số 1/2005, tr. 71.
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 2
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính.
	3
	* Đọc: Mục III Chương I Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội.
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 3
	
	
	
	

	Lý thuyết
	- Khái niệm thẩm quyền xét xử hành chính của toà án nhân dân;
- Phạm vi thẩm quyền xét xử hành chính của toà án nhân dân.
	3
	* Đọc:
- Các mục: I; III và IV Chương II Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội.
- Chương 2 Luật tố tụng hành chính năm 2015.
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 4
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Cơ quan, người tiến hành tố tụng hành chính.
	3
	* Đọc:
- Chương III Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội.
- Chương 3 Luật tố tụng hành chính năm 2015.
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 5
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Người tham gia tố tụng hành chính.
	3
	* Đọc:
- Chương IV Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội.
- Chương 4 Luật tố tụng hành chính năm 2015
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 6
	
	
	
	

	Seminar 

	- Phân tích các quy định của pháp luật về căn cứ thay đổi người tiến hành tố tụng hành chính;
- Lấy ví dụ để phân tích các trường hợp thay đổi người tiến hành tố tụng hành chính;
- Phân biệt người tiến hành tố tụng hành chính với người tham gia tố tụng hành chính.
	2
	* Đọc:
- Mục II Chương III Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội.
- Các điều: 41, 42, 43, và 44 Luật tố tụng hành chính năm 2015
	

	Lý thuyết
	- Các yêu cầu pháp lí đối với việc áp dụng, thay đổi và huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng hành chính;
- Chứng minh, chứng cứ trong tố tụng hành chính.
	1
	* Đọc:
- Mục IV Chương V Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội.
- Các chương: 5 và 6 Luật tố tụng hành chính năm 2015.
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 7
	
	
	
	

	Lý thuyết
	- Khởi kiện vụ án hành chính;
- Thụ lí vụ án hành chính;
- Khái niệm chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính;
- Các quyết định kết thúc giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính của toà án.
	3
	* Đọc:
- Các mục: II và III Chương V; I và III Chương VI Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội.
- Các chương: 8, 9 và 11 Luật tố tụng hành chính năm 2015
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 8
	
	
	
	

	Lý thuyết
	- Khái niệm xét xử sơ thẩm vụ án hành chính;
- Phiên toà sơ thẩm vụ án hành chính.
	2
	* Đọc:
- Các mục: I, III Chương VII Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội.
- Chương 10 Luật tố tụng hành chính năm 2015
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	Kiểm tra bài số 1
	1
	
	

	Tuần 9
	
	
	
	

	Seminar 
1
	- Phân biệt vụ án hành chính với vụ án dân sự;
- Phân biệt đối tượng khởi kiện vụ án hành chính với đối tượng xét xử hành chính;
- Phân tích các trường hợp toà án trả lại đơn khởi kiện vụ án hành chính;
- Phân biệt chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính với chuẩn bị mở phiên toà hành chính sơ thẩm.
	2
	* Đọc:
- Các mục: I và II  Chương V; Chương VI và Mục II Chương VII Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội.
- Các điều: 103, 109, 117 Luật tố tụng hành chính năm 20105
- Các quy định liên quan của Bộ luật tố tụng dân sự.
	

	Seminar 
2
	- Phân biệt các quyết định kết thúc giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính.
- Phân tích các trường hợp hoãn phiên toà hành chính sơ thẩm;
- Phân tích các trường hợp tiến hành phiên toà hành chính sơ thẩm không có sự có mặt của đương sự;
- Phân biệt bản án với quyết định của Hội đồng xét xử hành chính sơ thẩm.
	1
	* Đọc:
- Mục II Chương VI và Chương VII Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội.
- Các điều: 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 132, 136 và 164 Luật tố tụng hành chính năm 2015
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 10
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Lý thuyết
	- Thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính.

	3
	* Đọc:
- Chương VIII Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội.
- Luật tố tụng hành chính năm 2015.
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 11
	
	
	
	

	Lý thuyết
	- Thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án hành chính.
	3
	* Đọc:
- Chương IX Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội.
- Luật tố tụng hành chính năm 2015.
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 12
	
	
	
	

	Seminar 1

	- Phân biệt khởi kiện vụ án hành chính với kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm trong tố tụng hành chính;
- Phân biệt chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính với chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án hành chính;
- Phân biệt phiên toà sơ thẩm vụ án hành chính với phiên toà phúc thẩm vụ án hành chính.
	2
	* Đọc:
- Mục II Chương V; Mục II Chương VI; Mục III Chương VII; Mục II, III, IV Chương VIII Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội.
- Luật tố tụng hành chính năm 2015.
	

	Seminar 2

	- Phân biệt phiên toà phúc thẩm với phiên họp phúc thẩm trong tố tụng hành chính;
- Phân biệt kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm với kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án hành chính;
- Phân biệt thẩm quyền của hội đồng xét xử phúc thẩm với thẩm quyền của hội đồng giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án hành chính.
	1
	* Đọc:
- Mục II, III Chương VIII; Mục II, III Chương IX Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội.
- Luật tố tụng hành chính năm 2015.
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 13
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Thi hành bản án, quyết định của toà án về vụ án hành chính.
	3
	* Đọc: Chương X Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội.
- Luật tố tụng hành chính năm 2015.
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 14
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Vai trò của viện kiểm sát nhân dân đối với việc thi hành bản án, quyết định của toà án về vụ án hành chính
	1
	* Đọc: Chương X1 Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội.
- Luật tố tụng hành chính năm 2015.
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	Kiểm tra bài số 2
	2
	
	

	Tuần 15
	
	
	
	

	Seminar
	- Thảo luận chung

	3
	
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	




	TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

Nguyễn Đức Long
	
	TRƯỞNG BỘ MÔN

(Đã ký)

Nguyễn Đức Long



